	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục XIII

MÁY MÓC, THIẾT BỊ  CHUYÊN DÙNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng tối đa 
	Ghi chú

	
	
	
	
	  Căn cứ pháp lý đề xuất
	  Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	I
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú
	
	
	
	

	1
	Máy định vị GPS
	Cái
	30
	
	Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, định vị cây rừng

	2
	Máy cắt thực bì
	Cái
	6
	
	Cắt thực bì, cây cỏ mọc

	3
	Máy cưa động cơ xăng
	Cái
	6
	
	Cưa cây ngã, đổ, gãy

	4
	Máy thổi gió chữa cháy
	Cái
	15
	
	Phòng cháy chữa cháy rừng

	5
	Bình xịt máy chữa cháy
	Cái
	15
	
	Phòng cháy chữa cháy rừng

	6
	Máy in màu
	Cái
	3
	
	In giấy tờ, hồ sơ để phối hợp hộ giao khoán rừng 

	7
	Máy ảnh kỹ thuật số
	Cái
	15
	
	Chụp hình khi đi kiểm tra rừng

	8
	Máy scan 
	Cái
	2
	
	Scan văn bản số lượng lớn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng

	9
	Máy phát điện
	Cái
	5
	
	Phòng khi mất điện

	10
	Ống nhòm đêm 
	Cái
	2
	
	Tuần tra bảo vệ rừng

	11
	Thước đo chiều cao cây
	Chiếc
	7
	
	Tính toán chiều cao cây rừng

	12
	Hệ thống năng lượng mặt trời
	Hệ thống
	17
	
	Phục vụ nhu cầu của các trạm bảo vệ rừng

	13
	Xuồng nhựa composite
	Cái
	6
	
	Kiểm tra rừng bằng đường thủy

	14
	Camera
	Cái
	3
	
	Bảo vệ rừng

	15
	Bồn chứa nước 
	Cái
	17
	
	Phục vụ nhu cầu của các trạm bảo vệ rừng

	II
	Ban Quản lý RPH Long Thành
	
	
	
	

	16
	Vỏ lãi + máy ghe
	Bộ
	7
	
	Tuần tra bảo vệ rừng ngập mặn

	17
	Máy định vị GPS Garmin
	Cái
	7
	
	Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, định vị cây rừng

	18
	Máy Flycam
	Cái
	2
	
	Kiểm tra bảo vệ rừng

	19
	Máy trắc địa cầm tay đo chiều cao - khoảng cách - góc nghiêng TruPulse
	Cái
	2
	
	Đo cây

	20
	Máy in màu A3
	Cái
	2
	
	In hồ sơ, giấy tờ để phối hợp hộ giao khoán rừng

	21
	Ống nhòm đêm
	Cái
	3
	
	Tuần tra bảo vệ rừng

	22
	Ca nô
	Cái 
	1
	
	Tuần tra bảo vệ rừng

	III
	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa
	
	
	
	

	23
	Máy định vị GPS
	Cái
	1
	
	Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, định vị cây rừng

	24
	Máy đo chiều cao cây
	Cái
	1
	
	Đo cây

	25
	Máy thổi gió chữa cháy
	Cái
	2
	
	Phòng cháy chữa cháy rừng

	26
	Ống nhòm đêm
	Cái
	1
	
	Kiểm tra bảo vệ rừng

	27
	Máy cắt thực bì
	Cái
	2
	
	Cắt thực bì, cây cỏ dại mọc

	28
	Máy cưa động cơ xăng
	Cái
	2
	
	Cưa cây trong trường hợp cần thiết (ngã, đổ…)

	29
	Bình chữa cháy đeo vai
	Cái
	2
	
	Phòng cháy chữa cháy rừng

	IV
	Chi cục Kiểm lâm
	
	
	
	

	30
	Máy định vị vệ tinh cầm tay (GPS)
	Cái
	10
	
	Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, định vị cây rừng…

	31
	Bộ máy bơm chữa cháy 
	Cái
	10
	
	Phòng cháy chữa cháy

	32
	Ống nhòm 2 mắt (Mỹ) bằng tia hồng ngoại
	Cái
	10
	
	Kiểm tra bảo vệ rừng

	33
	Máy cắt thực bì đeo vai
	Cái
	10
	
	Cắt thực bì, cây cỏ dại mọc

	34
	Máy phun nước chữa cháy đeo vai
	Cái
	10
	
	Phòng cháy chữa cháy

	35
	Máy cưa xăng (Nhật - Đức)
	Cái
	10
	
	Cưa cây khi cần thiết

	36
	Máy quay phim ngày đêm kỹ thuật số (dùng cho công tác quản lý bảo vệ rừng)
	Cái
	10
	
	Quản lý bảo vệ rừng

	37
	Máy ảnh kỹ thuật số (dùng cho tuyên truyền PCCCR)
	Cái
	10
	
	Tuyên truyền PCCCR

	38
	Máy ghi âm kỹ thuật số 
	Cái
	10
	
	Bảo vệ rừng

	39
	Súng bắn đạn cao su, hơi cay  
	Cái
	80
	
	Quản lý bảo vệ rừng

	V
	Chi cục Phát triển nông thôn
	
	
	
	

	40
	Máy chiếu Panasonic PT-LBVX600
	Cái
	1
	
	Phục vụ nhu cầu tập huấn lưu động

	41
	Máy quay phim Sony Handycam
	Cái
	1
	
	Quay hình tư liệu tập huấn

	42
	Máy ảnh Sony cybershot
	Cái
	1
	
	Chụp hình tư liệu tập huấn

	43
	Máy scan Canon DR-C 240
	Cái
	1
	
	Phục vụ nhu cầu công việc của đơn vị

	VI
	Chi cục Thủy lợi
	
	
	
	

	44
	Máy đo vận tốc (lưu tốc) dòng chảy
	Cái
	1
	
	Định vị vị trí công trình thủy lợi, PCTT, vị trí sạt lở, hạn hán…

	45
	Máy đo diện tích Koizumi Placom KP-90N
	Cái
	1
	
	Đo diện tích lưu vực trên bản đồ

	46
	Máy chiếu + Màn chiếu Sony VPL-CH350
	Cái
	1
	
	Dùng hội họp, hội nghị PCTT

	47
	Máy quay camera Sony Full HD (HDR-PJ675)
	Cái
	1
	
	Phục vụ công tác PCTT

	48
	Máy ảnh kỹ thuật số Canon EOS 750Dkit (EF-S18-55mm IS STM)
	Cái
	1
	
	Phục vụ công tác PCTT

	49
	Tivi Sam sung, khung treo, vật tư 
	Cái
	1
	
	Phục vụ công tác PCTT.

	50
	Tủ để bản đồ
	Cái
	1
	
	Để bản đồ

	VII
	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
	
	
	
	

	51
	Thước đo chiều sâu giếng cầm tay siêu sóng (đo độ sâu 200 m)
	Cái
	1
	
	Đo độ sâu giếng nước ngầm

	52
	Cảm biến đo quan trắc mực nước bằng sóng âm (đo độ sâu 150 m)
	Cái
	1
	
	Đo độ sâu giếng nước ngầm

	53
	Máy đo PH cầm tay (dùng dầu dò để đo PH)
	Cái
	1
	
	Đo chất lượng nước ngầm

	54
	Máy đo độ đục cầm tay (từ 1200NTU)
	Cái
	1
	
	Đo độ đục của nước

	55
	Máy đo màu các chỉ tiêu chất lượng nước để bàn; clo dư, hàm lượng amoni, hàm lượng sắt, độ cứng theo CaCO3, hàm lượng clorua, Florua
	Cái
	1
	
	Đo các hàm lượng trong nước

	56
	Máy chưng cất nước 4l/h
	Cái
	1
	
	Chưng cất nước

	57
	Túi hút khí độc
	Cái
	1
	
	Hút khí độc trong nước

	58
	Bộ Text kiss kiểm tra nhanh hàm lượng
	Cái
	1
	
	Kiểm tra hàm lượng nước

	59
	Bộ dụng cụ thủy sinh cho phòng thí nghiệm
	Cái
	1
	
	Thí nghiệm chất lượng nước

	60
	Máy phát hiện rò rỉ nước (đo được độ sâu từ 0 - 2 m)
	Cái
	1
	
	Đo độ sâu của nước

	VIII
	Trung tâm Khuyến nông
	
	
	
	

	61
	Thiết bị đo độ ẩm đất cầm tay
	Cái
	1
	
	Đo độ ẩm của đất

	62
	Thiết bị đo mật độ diệp lục MC-100
	Cái
	1
	
	Đo mật dộ diệp lục của cây

	63
	Thiết bị kiểm tra độ chín của phân Compost - Composter (bao gồm bộ Kit)
	Cái
	1
	
	Kiểm tra chất lượng phân bón

	64
	Máy đo hàm lượng dinh dưỡng N-P-K Palintest - SKW
	Cái
	1
	
	Đo hàm lượng dinh dưỡng

	65
	Bình nito trọng lượng 37 kg
	Cái
	10
	
	Đo hàm lượng dinh dưỡng

	66
	Bình nito trọng lượng 32 kg
	Cái
	10
	
	Đo hàm lượng dinh dưỡng

	67
	Máy quét Scanner 2 mặt Duplex
	Cái
	1
	
	In ấn tài liệu chuyên môn

	68
	Máy quay phim
	Cái
	1
	
	Thực tế công tác khuyến nông

	69
	Máy chiếu
	Cái
	12
	
	Tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ

	70
	Máy Laptop
	Cái
	12
	
	Tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ

	71
	Máy chụp hình
	Cái
	11
	
	Tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ

	IX
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc
	
	
	
	

	72
	Máy thổi gió
	Cái
	9
	
	Phòng cháy chữa cháy rừng

	X
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	
	
	
	

	73
	Bơm lấy mẫu khí
	Cái
	1
	
	Xét nghiệm thú y

	74
	Buồng cấy an toàn sinh học cấp 2
	Cái
	2
	
	Xét nghiệm thú y

	75
	Máy đo đa chiều tiêu mẫu nước thủy sản
	Cái
	1
	
	Xét nghiệm thú y

	76
	Tủ âm sâu -200C đến -250C
	Cái
	2
	
	Chưng cất mẫu bệnh phẩm

	77
	Tủ âm sâu -60oC đến -80oC
	Cái
	2
	
	Chưng cất mẫu bệnh phẩm

	78
	Bộ xác định BOD 6 vị trí
	Cái
	3
	
	Chưng cất mẫu bệnh phẩm

	79
	Máy dập mẫu
	Cái
	2
	
	Chưng cất mẫu bệnh phẩm

	80
	Tủ mát
	Cái
	2
	
	Chưng cất mẫu bệnh phẩm

	81
	Tủ ấm
	Cái
	1
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	82
	Tủ sấy
	Cái
	2
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	83
	Tủ ấm CO2
	Cái
	2
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	84
	Tủ cấy vô trùng
	Cái
	4
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	85
	Tủ hút khí độc
	Cái
	3
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	86
	Bể rửa siêu âm
	Cái
	3
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	87
	Tủ đông
	Cái
	1
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	88
	Tủ thao tác tách chiết
	Cái
	2
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	89
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	4
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	90
	Máy ly tâm lạnh
	Cái
	2
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	91
	Máy quang phổ tử ngoại khả kiên
	Cái
	1
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	92
	Máy lắc ủ dùng cho hệ thống elisa
	Cái
	3
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	93
	Micropipet 12 kênh 
	Cái
	4
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	94
	Cân phân tích
	Cái
	2
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	95
	Máy đo ph để bàn
	Cái
	2
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	96
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Cái
	2
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	97
	Máy ly tâm để bàn
	Cái
	2
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	98
	Bộ phản ứng cod 
	Cái
	2
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	99
	Hệ thống kho lạnh vắcxin
	Cái
	1
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	100
	Máy đọc elisa
	Cái
	1
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	101
	Máy rửa elisa
	Cái
	1
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	102
	Bồn điện di ngang
	Cái
	1
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	103
	Hệ thống chụp ảnh gel điện di
	Cái
	1
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	104
	Máy ly tâm tốc độ cao loại 1
	Cái
	1
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	105
	Máy ly tâm tốc độ cao loại 2
	Cái
	1
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	106
	Máy real-time pcr nguyên khối
	Cái
	2
	
	Công tác chăn nuôi thú y

	107
	Lò đốt bệnh phẩm
	Cái
	1
	
	Đốt bệnh phẩm, tiêu hủy

	108
	Kính hiển vi 3 mắt
	Cái
	1
	
	Đốt bệnh phẩm, tiêu hủy

	109
	Tủ ấm lạnh
	Cái
	1
	
	Đốt bệnh phẩm, tiêu hủy

	XI
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	
	
	
	

	110
	Kính hiển vi soi nổi Nikon
	Cái
	5
	
	Soi mẫu cây trồng, rau, củ…

	111
	Kính lup soi nổi 
	Cái
	4
	
	Soi mẫu cây trồng, rau, củ…

	112
	Máy chưng cất nước
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác trồng trọt BVTV

	113
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác trồng trọt BVTV

	114
	Bể rửa siêu âm
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác trồng trọt BVTV

	115
	Máy đếm vi khuẩn
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác trồng trọt BVTV

	116
	Tủ định ôn
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác trồng trọt BVTV

	117
	Tủ sấy
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác trồng trọt BVTV

	118
	Máy ly tâm
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác trồng trọt BVTV

	119
	Buồng đếm bào tử nấm 
	Cái
	1
	
	Phục vụ công tác trồng trọt BVTV

	120
	Rây tuyến trùng
	Cái
	10
	
	Phục vụ công tác trồng trọt BVTV

	121
	Rây côn trùng
	Cái
	10
	
	Phục vụ công tác trồng trọt BVTV

	122
	Kính lup để bàn 
	Cái
	2
	
	Soi mẫu

	123
	Bộ dao mổ
	Bộ
	12
	
	Xét nghiệm mẫu
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